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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:         /QĐ- ĐHL Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 7 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng công bố quốc tế đợt 1 năm 2025 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) năm 2018 (Luật số 34/2018/QH14); 

Căn cứ Quyết định 118/2000/QĐ-TTg ngày 10/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tách trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh thành Trường 

Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐTĐHL ngày 07/12/2020 của Hội đồng 

trường Trường Đại học Luật Tp. HCM; 

Căn cứ Quy định về khen thưởng công bố quốc tế của Trường Đại học Luật Tp. 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 909/QĐ-ĐHL ngày 25/8/2023 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng xét thưởng công bố quốc tế đợt 1 năm 2025 

của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng KHCN & HTPT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thưởng cho các tác giả có công trình được công bố quốc tế theo “Quy định về 

khen thưởng công bố quốc tế của Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh” ban hành kèm 

theo Quyết định 909/QĐ-ĐHL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Tp. 

Hồ Chí Minh, gồm các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm. 

 Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1, Trưởng phòng KHCN & HTPT, phòng Tài 

chính – Kế toán và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, KHCN. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đỗ Văn Đại 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM 
 

DANH SÁCH TÁC GIẢ NHẬN THƯỞNG CÔNG BỐ QUỐC TẾ ĐỢT 1 NĂM 2025 

(đính kèm Quyết định số         /QĐ-ĐHL ngày       tháng 7 năm 2025) 
 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
SỐ TIỀN 

(đvt: đồng) 
Thông tin về CBQT được thưởng 

1.  Nguyễn Thị Kim Anh Khoa Luật Quốc tế 20.000.000 

Tác giả bài viết “Understanding of Hydropower Development in the Greater 

Mekong: A Sustainable Pathway or an Unacceptable Cost?” 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 12, Number 03, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

2.  
Ngô Nguyễn Thảo 

Vy 
Khoa Luật Quốc tế 20.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The Quest of Balancing Data Regulatory Autonomy with 

International Trade Commitments: Assessing the General Agreement on Trade 

in Services and the European Union — Vietnam Free Trade Agreement” – mỗi 

tác giả đóng góp 50% bài viết 

Tạp chí: European Yearbook of International Economic Law 

Số tạp chí: Volume 15, 2025 3.  Nguyễn Xuân Mỹ 

Hiền 
Khoa Luật Quốc tế 20.000.000 
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ISSN: 2364-8392 

Nhà xuất bản: Springer (Berlin, Heidelberg) 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4  

4.  Vũ Thị Quyên Khoa Luật Hình sự 20.000.000 

Tác giả bài viết “Exclusionary Rule of Illegal Evidence Under China’s Criminal 

Procedure Law and Recommendations for Vietnam” 

Tạp chí: Vietnamese Journal of Legal Sciences  

Số tạp chí: Volume 12, Number 03, 2024 

E-ISSN: 2719-3004, P-ISSN: 2719-5872 

Nhà xuất bản: Sciendo, De Gruyter Poland 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: bài viết đăng trên Tạp chí Vietnamese Journal of 

Legal Sciences 

5.  Lê Huỳnh Tấn Duy Khoa Luật Hình sự 100.000.000 

Tác giả bài viết “Spousal testimonial privilege in dealing with domestic violence 

cases: A comparative analysis of the United States and Vietnamese legal 

frameworks” 

Tạp chí: International Journal of Evidence and Proof 

Thời gian xuất bản: 30/5/2025 

ISSN: 1365-7127 

Nhà xuất bản: SAGE 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 
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6.  Trần Hoàng Tú Linh 
Khoa Luật Thương 

mại 
80.000.000 

Tác giả bài viết “Commercial Arbitration in Asia: Legal Developments and 

Regional Dynamics from an ASEAN Perspective”  

Tạp chí: Asia Pacific Law Review  

Số tạp chí: Volume 33, Number 01, 2025 

P-ISSN: 1019-2557; E-ISSN: 1875-8444 

Nhà xuất bản: Taylor & Francis 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q2 

7.  Trần Thùy Nhung Khoa Quản trị 40.000.000 

Tác giả bài viết “The Relationship between Monetary Policy and the Stock 

Market Cycle: An Empirical Study in Vietnam” 

Tạp chí Indonesian Capital Market Review 

Số tạp chí: Volume 16, Number 02, 2024 

EISSN/ISSN: 2356-3818/ 1979-8997 

Nhà xuất bản: Universitas Indonesia 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: ESCI chưa ghi nhận chỉ số tác động 
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8.  Cao Minh Trí Khoa Quản trị 48.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Factors affecting artificial intelligence (AI) adoption in the 

talent acquisition process: the case of Vietnam’s medium-sized firms” (tổng số 

tác giả: 02, trong đó tác giả Cao Minh Trí đóng góp 60% bài viết) 

Tạp chí Journal of Asia Business Studies 

Số tạp chí: Volume 19, Issue 03, 2025 

ISSN: 1558-7894 

Nhà xuất bản: Emerald Publishing Limited 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q2 

9.  Hồ Hoàng Gia Bảo Khoa Quản trị 

20.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Government expenditure and sustainable development in 

emerging markets: The role of institutional quality” (tổng số tác giả: 03, trong đó 

tác giả Hồ Hoàng Gia Bảo đóng góp 20% bài viết) 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 02, 2025 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

40.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Economic Policy Uncertainty and Corporate Dividend: 

Does the Presence of Government Shareholders Play a Role?” (tổng số tác giả: 

02, trong đó tác giả Hồ Hoàng Gia Bảo đóng góp 50% bài viết). 

Tạp chí Journal of Emerging Market 

Số tạp chí: Volume 24, Issue 2 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity/vol/11/issue/2
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ISSN: 0972-6527 

Nhà xuất bản: Sage 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q2 

40.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Uncertainty spillovers from advanced, emerging, and low-

income economies and firm-level stock returns in Vietnam: Does state 

ownership matter?” (tổng số tác giả: 04, trong đó tác giả Hồ Hoàng Gia Bảo đóng 

góp 40% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 1 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

10.  
Nguyễn Hữu Phú 

Thành 
Khoa Quản trị 70.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Government expenditure and sustainable development in 

emerging markets: The role of institutional quality” (tổng số tác giả: 03, trong đó 

tác giả Nguyễn Hữu Phú Thành đóng góp 70% bài viết) 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 2, 2025 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity/vol/11/issue/2
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 40.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Uncertainty spillovers from advanced, emerging, and low-

income economies and firm-level stock returns in Vietnam: Does state 

ownership matter?” (tổng số tác giả: 04, trong đó tác giả Nguyễn Hữu Phú 

Thành: đóng góp 40% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 1 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

11.  Lê Hoàng Phong Khoa Quản trị 

10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Government expenditure and sustainable development in 

emerging markets: The role of institutional quality” (tổng số tác giả: 03, trong đó 

tác giả Lê Hoàng Phong đóng góp 10% bài viết) 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 2, 2025 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Uncertainty spillovers from advanced, emerging, and low-

income economies and firm-level stock returns in Vietnam: Does state 

ownership matter?” (tổng số tác giả: 04, trong đó tác giả Lê Hoàng Phong: đóng 

góp 10% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 1 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity/vol/11/issue/2
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ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

4.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The impact of institutional environment factors on foreign 

direct investment in provinces located in the Mekong delta region” (tổng số tác 

giả: 03, trong đó tác giả Lê Hoàng Phong: đóng góp 10% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Thời gian xuất bản: Vol. 11 No. 4 (2024) 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4 

12.  Nguyễn Bá Hoàng Khoa Quản trị 10.000.000 

Đồng tác giả bài viết “Uncertainty spillovers from advanced, emerging, and low-

income economies and firm-level stock returns in Vietnam: Does state 

ownership matter?” (tổng số tác giả: 04, trong đó tác giả Nguyễn Bá Hoàng đóng 

góp 10% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Số tạp chí: Volume 11, Issue 1 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 
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20.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The impact of institutional environment factors on foreign 

direct investment in provinces located in the Mekong delta region” (tổng số tác 

giả: 03, trong đó tác giả Nguyễn Bá Hoàng đóng góp 50% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Thời gian xuất bản: Vol. 11 No. 4 (2024) 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4 

13.  Vũ Thanh An Khoa Quản trị 16.000.000 

Đồng tác giả bài viết “The impact of institutional environment factors on foreign 

direct investment in provinces located in the Mekong delta region” (tổng số tác 

giả: 03, trong đó tác giả Vũ Thanh An: đóng góp 40% bài viết). 

Tạp chí Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 

Thời gian xuất bản: Vol. 11 No. 4 (2024) 

ISSN: 2199-8531 

Nhà xuất bản: Elsevier 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q4 

14.  Hoàng Văn Long Khoa Quản trị 50.000.000 

Đồng tác giả bài viết “A navigational risk evaluation of ferry transport: 

Continuous risk management matrix based on fuzzy Best-Worst Method” (tổng 

số tác giả: 02, trong đó tác giả Hoàng Văn Long đóng góp 50% bài viết). 

Tạp chí PLOS ONE 

Thời gian xuất bản: 03/9/2024 

ISSN: 1932-6203 
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Nhà xuất bản: Public Library of Science 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

42.857.000 

Đồng tác giả bài viết “An assessment model of bio-efficiency for container 

terminals in the presence of air emissions” (tổng số tác giả: 03, trong đó tác giả 

Hoàng Văn Long là tác giả chính, tương đương 42.857% bài viết). 

Tạp chí PLOS ONE 

Thời gian xuất bản: 19/3/2025  

ISSN: 1932-6203 

Nhà xuất bản: Public Library of Science 

Phân loại ấn phẩm quốc tế: Scopus Q1 

TỔNG CỘNG 720.857.000  

Số tiền bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu tám trăm năm mươi bảy nghìn đồng 

(Danh sách gồm có 14 người) 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Văn Đại 
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